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1 210CN0164-1 Ngô Quốc Anh Nam 6/26/1981 Tiền Giang THPT
ĐH Quốc tế 

Hồng Bàng

138 Nguyễn Văn Cừ, Q1, 

Tp.HCM
quocanh_ngo81@yahoo.com0933741111

2 210CN0145-1 Trần Việt Anh Nam 11/26/1980 Minh Hải THPT
TT Hỗ trợ khách 

hàng & Quản lý cước

37/2 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân 

Bình, Tp.HCM
0918918918

3 210CN0113-1 Lý Minh Châu Nam 4/19/1981 Tp.HCM ĐH
Kỹ thuật

 in

Cty TNHH CN Plus 

Việt Nam

117 Tô Ngọc Vân,P.Linh Tây, 

Q.Thủ Đức, Tp.HCM
bibo19135@yahoo.com0988819135

4 210CN0166-1 Phạm Đức Chính Nam 11/24/1975 Tp.HCM PTTH
Tổ viễn thông 7 - 

CN điện thoại TB

11/107 Thống Nhất, P15, Q.Gò 

Vấp, Tp.HCM chuhathanhlinh@vnn.vn0903659896

5 210CN0158-1 Lương Chí Cường Nam 8/13/1984 Tp.HCM THPT TSTD

113/10/12 Trịnh Đình Thảo, 

Phú Trung, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

chiaselavui@yahoo.com01267327365

6 210CN0139-1 Trần Tâm Đạo Nam 9/1/1973 Tp.HCM THPT
Cty điện thoại Tây 

Tp, CN Bình Chánh

217/5 Bis Bà Hom, P13,Q6, 

Tp.HCM
0903677134

7 210CN0153-1 Lê Đức Đông Nam 12/16/1982 Tp.HCM THCN TSTD
49 Nguyễn Duy, P.3, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM
dongle82@gmail.com 0938995003

8 210CN0143-1 Bùi Thị Khánh Dung Nữ 5/24/1992 Tp.HCM THPT TSTD
819 Kha Vạn Cân, Kp2, P.Linh 

Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
08.37200786

9 210CN0165-1 Đoàn Mạnh Sơn Hà Nam 11/11/1982 Tp.HCM THPT TSTD

18/103H Trần Quang Diệu, 

P14, Q3, Tp.HCM doanmanhsonha@gmail.com0938581758

10 210CN0169-1 Vũ Trương Ngân Hà Nữ 9/1/1986
Quảng 

Ngãi
THPT TSTD

207/31/2 Trần Bình Trọng, P3, 

Q5, Tp.HCM
ha19866@yahoo.com 0903760444

11 210CN0088-1 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/03/1992 Hà Tĩnh THPT TSTD
158/2A Hoàng Hoa Thám, P.12, 

Q.Tân Bình, Tp.HCM
0982939919

12 210CN0133-1 Nguyễn Khắc Hòa Nam 10/12/1968 Tp.HCM THPT Cty điện thoại Tây Tp
66/10A Phạm Văn Châu, P9, 

Q.Gò Vấp, Tp.HCM
giusenguyenhoa@gmail.com0908285699

Địa điểm học: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, TP HCM

Số thí sinh trúng tuyển: 81

 Ngành: Công nghệ thông tin Hệ : 5 năm

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỀ NGHỊ TRÚNG TUYỂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Niên khóa: 2010 - 2015
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13 210CN0131-1 Nguyễn Ngọc Hòa Nam 2/10/1988
Khánh 

Hòa
THPT TSTD

575/62E CMT8, P.15

Q.10, Tp.HCM
nguyenngochoa1988@hotmail.com0975609155

14 210CN0093-1 Đỗ Khải Hoàn Nam 1/1/1987
Hà Nam 

Ninh
THPT

Cty TNHH Cung ứng 

nhựa đường (ADCo)

215/89 Nguyễn Xí, P13, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
victordo87@gmail.com0989341010

15 210CN0140-1 Lữ Minh Hoàng Nam 10/31/1979 Tp.HCM THPT
CN Điện thoại 

Tân Bình

687/36/5/4 đường Kinh Dương 

Vương, Kp3, P.An Lạc, Q.Bình 

Tân, Tp.HCM

0902348704

16 210CN0111-1 Lê Mạnh Hùng Nam 8/10/1982 Bình Định Trung cấp

Bệnh viện Đa khoa 

khu vực AyunPa - 

Gia Lai

Bệnh viện Đa khoa khu vực 

AyunPa - Đường Nguyễn Huệ, 

Tx.AyunPa, Gia Lai

hunghpt2000@gmail.com0982190908

17 210CN0132-1 Nguyễn Đức Hùng Nam 9/1/1988 Phú Thọ THPT TSTD

29/14 Kp.Thống Nhất II, TT.Dĩ 

An, Dĩ An, 

Bình Dương

0932735880

18 210CN0185-1 Nguyễn Đức Hùng Nam 1/26/1977 Hưng Yên THPT
Host Long Khánh - 

Viễn thông Đồng Nai

200 CMT8, P.Xuân An, 

Tx.Long Khánh, Đồng Nai
0946128789

19 210CN0110-1 Trần Quốc Hưng Nam 7/28/1976 Tp.HCM THPT
Cty Điện thoại 

Tây Tp

363/18/6A Kp7, TT.Nhà Bè, 

Nhà Bè, Tp.HCM
0918246256

20 210CN0163-1 Bùi Kim Huy Nam 6/9/1990 Thái Bình THPT TSTD
618/620 Lê Văn Khương, 

P.Thới An, Q12, Tp.HCM
buikimhuy1990@gmail.com0984871023

21 210CN0159-1 Huỳnh Hoàng Huy Nam 5/9/1985 Cửu Long THPT
Cty TNHH TM 

Thăng Vy

510 Nơ Trang Long, P13, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
huyhoanghuy@yahoo.com0907991516

22 210CN0184-1 Bùi Duy Khánh Nam 6/10/1986 Gia Lai THPT TĐVT Quân Đội
99 Lê Chân, P.Yên Thế, 

Tp.Pleiku, Gia Lai
khanhBD2@viettel.com.vn0979906677

23 210CN0099-1 Ngô Thụy Khánh Nữ 10/20/1980 Đồng Nai THPT TSTD
140/29 Trần Kế Xương, P.7, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
khanhngo2010@gmail.com01269757260

24 210CN0090-1 Trần Minh Khánh Nam 24/10/1985 Đồng Nai THCN TSTD

Chùa Phổ Quang - 64/3 Huỳnh 

Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM

0985609442

25 210CN0112-1 Huỳnh Văn Kỳ Nam 10/25/1984
Ninh 

Thuận
THPT TSTD

Lương Cang, Nhơn Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh Thuận
0932639010

26 210CN0102-1 Nguyễn Ngọc Loan Nam 12/29/1966 Tp.HCM THPT TSTD
78/5 Kp9, P.Tân Biên, Biên 

Hòa, Đồng Nai
2ngloan@gmail.com 0907405302

27 210CN0175-1 Nguyễn Thanh Lộc Nam 9/4/1981 Tp.HCM THCN TSTD
49 Nguyễn Duy, P3, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM
thanhloccom@gmail.com0903616729
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28 210CN0157-1 Võ Xuân Lộc Nam 7/10/1987 Đồng Nai THPT
Cty TNHH SX-XD-

TM-DV Vĩnh Trị

27 Nguyễn Xí, P26, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM
voxuanloc@gmail.com 0909456547

29 210CN0130-1 Trịnh Văn Lợi Nam 9/27/1984
Thanh 

Hóa
THPT Cty Đại Á Châu

94/1061A Dương Quảng Hàm, 

P.6, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
loi.daiachau@gmail.com0917201624

30 210CN0154-1 Trần Châu Long Nam 9/18/1981 Tp.HCM THCN Cty điện thoại Tây Tp
49 Nguyễn Duy, P.3, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM
tranlongit@gmail.com 0918881619

31 210CN0146-1 Nguyễn Thành Luân Nam 8/14/1984 Long An THPT

Cty CP Đầu tư & 

Phát triển CN Tân 

Tạo

372C Khu vực 3, TT.Đức Hòa, 

Đức Hòa, Long An
nthanhluan2006@yahoo.com0979898487

32 210CN0094-1 Nguyễn Văn Luận Nam 5/20/1980
Thanh 

Hóa
THPT

Cty TNHH POSCO-

Việt Nam

Tổ 1, thôn Tân Ro, Châu 

Pha,Tân Thành, Bà Rịa - Vũng 

Tàu

nguyenvanluancp@yahoo.com0938478926

33 210CN0101-1 Đặng Văn Mến Nam 5/5/1988 Cửu Long THPT
Cty TNHH CN Nam 

Sài Gòn

1716/1D Kp1,P.An Phú Đông, 

Q.12, Tp.HCM
01689289603

34 210CN0106-1 Nguyễn Văn QuangMinh Nam 3/26/1974
Thừa Thiên 

Huế
THPT TSTD

615A đường 3/2, P.8, Q.10, 

Tp.HCM
eduminh@gmail.com 0933598598

35 210CN0107-1 Võ Công Minh Nam 4/24/1991
Đồng 

Tháp
THPT TSTD

Số 106, ấp Tân Trường,

 Mỹ Hội, Cao Lãnh, Đồng Tháp
minhvc1991@gmail.com01656240483

36 210CN0144-1 Nguyễn Đức Năng Nam 11/12/1972 Hà Nội THCN
Viễn thông Tp - Cty 

điện thoại Tây Tp

46 CX Phan Xích Long, P.1, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
0907220099

37 210CN0151-1 Phạm Đình Kim Ngọc Nữ 5/8/1985 Tp.HCM THPT TSTD
2136 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, 

Tp.HCM
phamngoc21@gmail.com0942618494

38 210CN0162-1 Trần Phước Nguyên Nam 11/15/1982 Tp.HCM THPT TSTD
64/1/6 Vũ Tùng, P2, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM
nguyen@kjvina.com 0942856683

39 210CN0098-1 Trịnh Xuân Nguyên Nam 2/22/1984 Tp.HCM THPT The Manor
210 Lô K Chung cư Ngô Gia 

Tự, P2, Q10, Tp.HCM
0903006210@gmail.com0903006210

40 210CN0173-1 Nguyễn Thành Nhân Nam 7/20/1987 Tiền Giang THPT
Khu mua sắm Đệ 

nhất Phan Khang

7A Trương Định, P2, Tp.Tân 

An, Long An
nguyen_thanhnhan_pk1122@yahoo.com0906977965

41 210CN0123-1 Võ Hữu Nhờ Nam 3/13/1992
Quảng

Ngãi
THPT TSTD

Xóm Gô Máng - Phú Lâm Đông 

- Hành Thiện - Nghĩa Hành - 

Quảng Ngãi 

buivantamctt@gmail.com0933782771

42 210CN0100-1 Nguyễn Đức Phong Nam 8/1/1985
Quảng

Ngãi
THPT TSTD

Xóm 1, Long Thạnh 2, Phổ 

Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
phongthanhduc@gmail.com01685699426
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43 210CN0105-1 Phạm Nam Hưng Phú Nam 10/8/1981 Tp.HCM THPT
TT Tiếp nhận đối 

tượng XH Bình Triệu

549/4/9 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM

0933468301

44 210CN0084-1 Đỗ Văn Phương Nam 26/11/1988 Tp.HCM THPT
Cty CP Xi-măng 

Đỉnh Cao

05 Tổ 5 ấp 6A, Bình Mỹ, Củ 

Chi, Tp.HCM

titiphuongpi@yahoo

.com
0978110480

45 210CN0103-1 Trần Hồng Quân Nam 3/21/1987 Tp.HCM THPT
Bưu điện trung tâm 

Gia Định

102/B4 Chung cư Thạnh Mỹ 

Lợi, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, 

Tp.HCM

0988191581

46 210CN0087-1 Nguyễn Thành Quang Nam 04/05/1989 Đồng Nai THPT Cty Artus Việt Nam
28/3 đường số 3, ấp Ích Thạnh, 

P.Trường Thạnh, Q.9, Tp.HCM

thanhquang3@gmai

l.com
0974464108

47 210CN0182-1 Phan Quốc Nam 1/20/1990
Thừa Thiên

 Huế
THPT TSTD

Thủy Vân, Hương Thủy, 

T.T.Huế
quoc20190@gmail.com0932596070

48 210CN0109-1 Trần Thanh Sang Nam 1/17/1972 Tp.HCM THPT
Cty Điện thoại 

Đông Tp

22 đường số 7, Kp5, 

P.H.B.Phước,Q.Thủ Đức, 

Tp.HCM

0903688172

49 210CN0117-1 Hoàng Cao Sơn Nam 1/27/1986
Hà Nam 

Ninh
THPT

Cty TNHH Tin học 

Vĩnh Lộc
28/8/15 Kp4, Đường 138, P.Tân 

Phú, Q.9, Tp.HCM
itvnn208@gmail.com 0988933976

50 210CN0181-1 Nguyễn Hồng Sơn Nam 10/4/1990 Đăklăk THPT TSTD
3/32 đường 182, P.Tăng Nhơn 

Phú A, Q9, Tp.HCM
yeunhaccongtu@gmail.com01695544351

51 210CN0120-1 Nguyễn Văn Sơn Nam 12/24/1971 Hà Bắc THPT

Cty Điện thoại Tây 

Tp.HCM
377/46 Lê Quang Định, P5, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
huancuatsu@gmail.com0907879039

52 210CN0124-1 Bùi Văn Tâm Nam 8/12/1983 Nghệ An THPT TSTD

Số 50 Phê-rí, Nâm N'Dir, Krông 

Nô, Đăk Nông buivantamctt@gmail.com0905336554

53 210CN0171-1 Nguyễn Văn Tăng Nam 4/20/1987 Long An THPT
Cửa hàng thiết bị Tin 

học AZ

35A Nguyễn Đình Chiểu, P1, 

Tp.Tân An, Long An
nguyentang1213@yahoo.com0916881183

54 210CN0104-1 Nguyễn Quốc Thái Nam 7/27/1986
Đồng 

Tháp
THPT Điện máy Mỹ Đức

Số 84 Điện Biên Phủ, 

P.Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

thaisddt@yahoo.com 0907501009

55 210CN0097-1 Bùi Trần Cao Thắng Nam 9/26/1986 Tp.HCM THPT
Cty CP TM-SX-DV 

Tin học Hành Tinh

28 đường B1, P.Tây Thạnh, 

Q.Tân Phú, Tp.HCM
caothang@planet.vn 0917299981

56 210CN0152-1 Phan Việt Thắng Nam 5/29/1983 Tp.HCM THPT TSTD
27B/7 Nguyễn Đình Chiểu, 

P.DaKao, Q.1, Tp.HCM
vietson1901@gmail.com08.38250414

57 210CN0141-1 Bùi Khắc Trần Thành Nam 6/4/1972 Tp.HCM THPT
Cty điện thoại 

Tây Tp

107/3 Hoàng Hoa Thám, P6, 

Bình Thạnh, Tp.HCM
0903362538
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58 210CN0155-1 Lê Quang Thảo Nam 5/17/1969 Tp.HCM THPT TSTD
48/336H Quang Trung, P12, 

Q.Gò Vấp, Tp.HCM
thaocav@gmail.com 0903329427

59 210CN0142-1 Vũ Thị Thanh Thảo Nữ 1/2/1991 Tp.HCM THPT TSTD
2/45 đường 207, Kp4, P.Hiệp 

Phú, Q.9, Tp.HCM
01213442655

60 210CN0156-1 Huỳnh Thị Thiện Nữ 2/16/1967 Tp.HCM THCN Cty điện thoại Tây Tp
48/336H Quang Trung, P12, 

Q.Gò Vấp, Tp.HCM
0909099394

61 210CN0125-1 Phạm Hoài Thơ Nam 7/1/1977 An Giang THPT
TT Viễn thông Đức 

Hòa, Đức Huệ

TT Viễn thông Đức Hòa, Đức 

Huệ - Viễn thông Long An
phamhoaitho77@yahoo.com0903301309

62 210CN0134-1 Nguyễn Văn Thu Nam 7/10/1983
Tiền

 Giang
THPT TSTD

H158/2A Hoàng Hoa 

Thám, P.12, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM

thunv1@viettel.com.vn 0982083335

63 210CN0179-1 Đỗ Thanh Thuận Nam 1982 An Giang THPT
Chi nhánh Viettel 

Đồng Tháp

Tổ 23 ấp Tấn Phước, Tân Mỹ, 

Chợ Mới, An Giang
thuandt2@viettel.com 0977717111

64 210CN0174-1 Nguyễn Hữu Trọng Thức Nam 9/11/1977 Tp.HCM THPT

Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn Công 

Thương

257/24 Lê Quang Định, P7, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
thucnhien11211177@yahoo.com0913748800

65 210CN0137-1 Đỗ Khắc Tỉnh Nam 11/12/1976 Tp.HCM THPT Cty điện thoại Tây Tp
A9/222A ấp I, Tân Nhựt, Bình 

Chánh, Tp.HCM
0903854785

66 210CN0116-1 Nguyễn Văn Toan Nam 12/15/1989
Hải

 Dương
THPT

Cty TNHH KT-DV-

TM Nhất Vĩnh Tín

B4/3 Lương Định Của, P.Bình 

An, Q.2, Tp.HCM
0938867750

67 210CN0086-1 Đặng Thức Toàn Nam 06/08/1974
Bình Thuận

THPT TSTD
61/15 Nguyễn Thượng Hiền, 

P.5, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

dangthuctoan@yaho

o.com
0902307459

68 210CN0129-1 Nguyễn Bảo Toàn Nam 1/30/1976 Tp.HCM THPT
CNVT Bình Chánh - 

Cty ĐT Tây Tp

995/58/12 Hồng Bàng,P.12, 

Q.6, Tp.HCM
0903930929

69 210CN0138-1 Nguyễn Trọng Trí Nam 5/27/1975 Tp.HCM THPT
Chi nhánh điện thoại 

Bình Chánh

27/40/94 Huỳnh Tịnh Của, P.8, 

Q.3, Tp.HCM
08.38771772

70 210CN0085-1 Lê Minh Triết Nam 19/11/1982 Tp.HCM THPT Cty Divicom
85 Bùi Hữu Nghị, P.1, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM

letriet20@yahoo.co

m
0907504947

71 210CN0108-1 Châu Văn Tuấn Nam 7/1/1975 Tp.HCM THPT
Cty điện thoại 

Đông Tp

108/795 Nguyễn Kiệm, 

P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
tuanchau0107@yahoo.com0913977373

72 210CN0128-1 Lê Minh Tuấn Nam 8/9/1977 Tp.HCM THPT
Cty điện thoại 

Đông Tp

336/14 Phan Văn Trị, P.11, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
0908224994
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Các bằng 

cấp khác
Cơ quan công tác Địa chỉ liên hệ Email Điện thọai

73 210CN0126-1 Nguyễn Đăng Tuấn Nam 11/20/1979 Long An THCN
Trường Nghiệp vụ 

nhà hàng thành phố

48/4A Kp4, đường THH 07, 

P.Tân Thới Hiệp, Q.12, 

Tp.HCM

tuandang_nguyen@yahoo.com0937203911

74 210CN0167-1 Vũ Anh Tuấn Nam 5/5/1983 Tp.HCM THPT TSTD
94/15 Trần Khắc Chân, P9, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
vuanhtuan@live.com 0909317151

75 210CN0172-1 Ngô Văn Tươi Nam 1/28/1986 Long An THPT TSTD
7A Trương Định, P2, Tp.Tân 

An, Long An
01686560760

76 210CN0091-1 Nguyễn Văn Tỵ Nam 6/2/1988
Đồng 

Tháp
THPT TSTD

485/1/8 Kp1, Huỳnh Tấn Phát, 

P.Tân Thuận Đông, Q.7, 

Tp.HCM

01225435392

77 210CN0161-1 Lý Xuân Vinh Nam 8/14/1979 Tp.HCM THPT Cty điện thoại Tây Tp
105 đường số 2, Căn cứ 26, P7, 

Q.Gò Vấp, Tp.HCM
0903364266

78 210CN0089-1 Nguyễn Xuân Vinh Nam 11/05/1984 Thuận Hải THPT TSTD
Đội 4, Xuân Phú, Suối Tiên, 

Diên Khánh, Khánh Hòa

xvinhfly@yahoo.co

m
0935553104

79 210CN0170-1 Bùi Minh Thạc Vũ Nam 11/8/1966 Tp.HCM THPT Cty điện thoại Tây Tp

270Bis 6.1 Lý Thường Kiệt, 

P14, Q10, Lô Đ C/c Bưu chính 

Tp.HCM

vuthac2003@yahoo.com0903857316

80 210CN0168-1 Lý Anh Vũ Nam 4/12/1989 Bình Định THCN TSTD
Lý Văn Gọn-Tổ VT Hoài 

Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
0919165215

81 210CN0092-1 Nguyễn Đỗ Kim Vương Nam 11/17/1987 Tp.HCM THPT TSTD
199 Lê Văn Lương, 

P.Tân Kiểng, Q.7, Tp.HCM

Danh sách gồm có 81 thí sinh./.
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